











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
	Họ và tên đang dùng 

Họ và tên khai sinh

Quê quán

Số LL  
	:

:

:

:
	HOÀNG THỊ TRANG
HOÀNG THỊ TRANG
Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An



SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Hoàng Thị Trang           Nam, Nữ: Nữ
- Họ và tên khai sinh: Hoàng Thị Trang
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày:  09 tháng 01 năm 1983
- Nơi sinh: Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
- Quê quán: Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: P.803, Block 3, Chung cư Tecco, 287 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dân tộc: Kinh

        Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Chính trị học
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương cấp B1 khung tham chiếu Châu Âu
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/03/1998 – Trường THCS Hồ Tùng Mậu
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1983 đến 1989: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
- Từ  năm 1989 đến 1994: Học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Đôi.
- Từ  năm 1994 đến 1997: Học sinh Trường THCS Hồ Tùng Mậu.

- Từ năm 1997 đến 2000: Học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu I.
- Từ năm 2002 đến 2006: Sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
- Hiện nay đang thường trú tại: P.803, Block 3, Chung cư Tecco, 287 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
- Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007: Phòng Tổ chức hành chính, Khách sạn Mường Thanh - Thanh Niên, Số 74, Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. 
Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
- Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 08 năm 2008: Giáo viên trường THPT Nguyễn Đức Mậu, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

- Từ tháng 09 năm 2008 đến tháng 07 năm 2011: Khách sạn Mường Thanh - Thanh Niên, Số 74, Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. 
Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Từ tháng 08 năm 2011 đến tháng 07 năm 2013: Chuyên viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở Nghệ An, Số 26 Nguyễn Thái Học, Thành phồ Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Từ tháng 08 năm 2013 đến tháng 07 năm 2014: Nhân viên trường Đại học Công nghiệp Vinh

Số 26 Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Từ tháng 07 năm 2014 đến tháng 02 năm 2015: Phụ trách Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Số 26 Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Từ tháng 03 năm 2015 đến tháng 08 năm 2015: Nghỉ việc làm luận văn Thạc sĩ.

- Từ tháng 09 năm 2015 đến nay: Giảng viên Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Khoa Lý luận Chính trị, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	Trường ĐH Quốc gia Hà Nội
	Sư phạm Lịch sử
	2002 - 2006
	Chính quy
	Đại học

	Học viện Quản lý Giáo dục
	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	06/09/2014 - 19/10/2014
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Hòa Bình
	Tin học B
	11/08/2014 - 08/11/2014
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Vinh
	Tiếng Anh B1
	2015
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Vinh
	Chính trị học
	2013 - 2015
	
	Thạc sĩ

	TT Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Lý luận chính trị
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chính trị (Sơ cấp)

	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ


ĐI NƯỚC NGOÀI
Không
KHEN THƯỞNG
Không

KỶ LUẬT
Không
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Hoàng Hồ Vượng

Sinh năm: 1959  tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1959 đến 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1965 đến 1974: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1977 đến 1984: Đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Cămpuchia.


- Từ năm 1984 đến nay: Phục viên, về tham gia sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


* Thành tích khen thưởng: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3.

* Kỷ luật: Không.
2. Mẹ ruột: Hoàng Thị Tám       Sinh năm: 1963 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1963 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1969 đến 1978: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi.

- Từ năm 1978 đến 1980: Đi học trường THPT Quỳnh Lưu III, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1980 đến nay: Tham gia sản xuất tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


* Thành tích khen thưởng: Không.

* Kỷ luật: Không.
3. Chồng: Hồ Minh Hùng          Sinh năm: 1980  tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giảng viên

- Từ năm 1980 đến 1986: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1986 đến 1995: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

- Từ năm 1995 đến 1998: Đi học trường III Quỳnh Lưu I, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

- Từ năm 1998 đến 2001: Đi học trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lắk


- Từ năm 2002 đến 2006: Giáo viên THCS Quỳnh Văn.


- Từ năm 2006 đến 2008: Giáo viên THCS Quỳnh Tam.


- Từ năm 2008 đến 2012: Chuyên viên,Ttrưởng phòng Giáo vụ Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Cơ sở Nghệ An.


- Từ năm 2012 đến 2013: Trưởng phòng Đào tạo Đại học công nghệ Vạn Xuân.


- Từ năm 2014 đến 2018: Giảng viên Đại học Công nghệ Đồng Nai.


- Từ năm 2018 đến nay: Giảng viên Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh.


- Hiện nay đang cư trú tại: P.803, Block 3, Chung cư Tecco, 287 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.


* Thành tích khen thưởng: Bằng khen Bộ Công thương.



* Kỷ luật: Không.
4. Con ruột: Hồ Hoàng Bảo Nhi. 

Sinh năm: 2011 tại Bệnh viện Thành An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


- Từ năm 2011 đến 2016: Còn nhỏ, ở với gia đình.

   - Từ năm 2017 đến nay: Đi học Trường Tiểu học Thuận Kiều, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang cư trú tại: P.803, Block 3, Chung cư Tecco, 287 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Em trai ruột: Hoàng Hồ Trường 
Sinh năm: 1985 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Công nhân.

- Từ năm 1985 đến 1990: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1991 đến 2000: Đi học trường Cấp I Quỳnh Đôi, Cấp II Hồ Tùng Mậu, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 2000 đến 2003: Đi học Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quỳnh Lưu.


- Từ năm 2003 đến 2005: Đi học Trung cấp nghề.


- Từ năm 2005 đến nay: Công nhân tự do.
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


* Thành tích khen thưởng: Không.

* Kỷ luật: Không
6. Em trai ruột: Hoàng Hồ Sơn 

Sinh năm: 1987 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Lái xe.


- Từ năm 1987 đến 1992: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1993 đến 2002: Đi học trường Cấp I Quỳnh Đôi, Cấp II Hồ Tùng Mậu Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 2002 đến 2005: Đi học Trường THPT Cù Chính Lan.


- Từ năm 2005 đến 2007: Đi nghĩa vụ quân sự.


- Từ năm 2011 đến nay: Lái xe Công ty Viettel.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

7. Ông nội: Hoàng Hồ Cầu

Sinh năm: 1927 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1927 đến 1934: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1950: Tham gia Du kích 

- Từ năm 1950 đến 1954: Tham gia Quân đội, bị thương loại II.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1975: Xuất ngũ về địa phương, tham gia sản xuất nông nghiệp tại địa phương, tham gia Hội Nông dân, Công an thôn, được kết nạp Đảng.

- Từ năm 1975 đến 2014: Sinh sống và làm việc tại địa phương.

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
- Năm 2014: Mất

* Thành tích khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3.

* Kỷ luật: Không
9. Bà nội: Hoàng Thị Tuyết
Sinh năm: 1937 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1975: 


- Từ năm 1975 đến 2015: Sinh sống và làm việc tại địa phương.

 
- Năm 2015: Mất


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

10. Ông ngoại: Hoàng Trung Đạo 
Sinh năm: 1920 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1920 đến 1926: Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 1926 đến 1937: Đi học trường Cấp I,II Quỳnh Đôi

- Từ năm 1937 đến 1945: Lao động sản xuất tại địa phương.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Lao động sản xuất tại địa phương, tham gia Dân quân Du kích

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1972: Lao động sản xuất nông nghiệp tại địa phương.


- Năm 1972: Mất.


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
11. Bà ngoại: Nguyễn Thị Bẹn 

Sinh năm: 1922 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1922 đến 1927: Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 1927 đến 1938: Đi học trường Cấp I,II Quỳnh Đôi.

- Từ năm 1938 đến 1945: Lao động sản xuất tại địa phương.


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1945 đến 1954: Lao động sản xuất tại địa phương

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Lao động sản xuất tại địa phương

- Từ năm 1975 đến 1987: Lao động sản xuất tại địa phương.


- Năm 1987: Mất.


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không

12. Cô ruột: Hoàng Thị Thu 
Sinh năm: 1962 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1962 đến 1968: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1968 đến 1977: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1978 đến nay: Lao động sản xuất nông nghiệp tại địa phương


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


* Thành tích khen thưởng:Không


* Kỷ luật: Không 

13. Cô ruột: Hoàng Thị Đông     Sinh năm: 1965 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1965 đến 1971: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1971 đến 1979: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1980 đến nay: Lao động sản xuất nông nghiệp tại địa phương


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


* Thành tích khen thưởng:Không


* Kỷ luật: Không 
14. Cô ruột: Hoàng Thị Hậu     Sinh năm: 1971 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên Văn phòng


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1971 đến 1976: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1976 đến 1986: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1986 đến 1988: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu 1.


- Từ năm 1991 đến nay: Công nhân, Nhân viên văn phòng Công ty Xuất nhập khẩu Phương Nam, 

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam năm 2002.


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không 
15. Dì ruột: Hoàng Thị Tịnh     Sinh năm: 1937 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình.
b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1945 đến 1954: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1975 đến nay: Lao động sản xuất tại địa phương.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 3, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

 
* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

16. Dì ruột: Hoàng Thị Tư    Sinh năm: 1949 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1937 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
- Từ năm 1954 đến 1964: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1964 đến 1975: Lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1975 đến nay: Lao động sản xuất tại địa phương.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

 
* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

17. Dì ruột: Hoàng Thị Năm    Sinh năm: 1952 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


- Từ năm 1952 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1958 đến 1967: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1967 đến 1975: Lao động sản xuất tại địa phương.
- Từ năm 1975 đến 1985: Lao động sản xuất tại địa phương.

- Từ năm 1985 đến nay: Công nhân Nông trường cà phê Việt Đức.


- Hiện nay đang cư trú tại: Nông trường cà phê Việt Đức, huyện Chư-Kum, Tỉnh Đăklăk
 
* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

18. Dì ruột: Hoàng Thị Bảy    Sinh năm: 1960 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….

- Từ năm 19……..đến 19…….............................................................................................

- Từ năm 1952 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1966: Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 1966 đến 1968: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1967 đến 1975: Lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1975 đến 1990: Lao động sản xuất tại địa phương.

- Từ năm 1990 đến nay: Công nhân Nông trường cà phê Việt Đức và lao động tự do.

- Hiện nay đang cư trú tại: Cây số 6, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăklăk

 
* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

19. Chú ruột: Hoàng Hồ Phú
Sinh năm: 1968 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1968 đến 1974: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1974 đến 1983: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1983 đến 1985: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu 1.


- Từ năm 1986 đến 1988: Tham gia nghĩa vụ quân sự.


- Từ năm 1988 đến nay: Phục viên, về tham gia sản xuất nông nghiệp tại địa phương.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7,  Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không 

20. Chú ruột: Hoàng Hồ Thuận

Sinh năm: 1975 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1975 đến 1981: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1981 đến 1990: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1990 đến 1993: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu 3.


- Từ năm 1993 đến 1996: Sinh viên trường Cao đẳng sư phạm nhạc họa Trung ương.


- Từ năm 1996 đến nay: Giáo viên trường THCS Nghi Tân.


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không 
21. Bác ruột: Hoàng Hồ Thịnh
Sinh năm: 1956  tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Cán bộ về hưu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1956 đến 1962: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1962 đến 1969: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1969 đến 1973: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu I

- Từ năm 1973 đến 1974: Đi học trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- Từ năm 1975 đến 1982: Du học sinh tại Mông Cổ


- Từ năm 1982 đến 1983: Công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.


- Từ năm 1983 đến 1985: Đi nghĩa vụ quân sự


- Từ năm 1985 đến 1991: Phục viên, về công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.


- Từ năm 1991 đến 1994: Đi học tại Liên bang Nga.

- Từ năm 1994 đến 2006: Công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. 


- Từ năm 2006 đến 2016: Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.


- Từ năm 2016 đến 2018: Vụ trưởng Vụ Châu Á, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ  ngoại giao.

- Tháng 12/2018: Nghỉ hưu

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Thành tích khen thưởng: Không.

* Kỷ luật: Không.
22. Cậu ruột: Hoàng Trung Nghĩa 
Sinh năm: 1943  tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không



Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1943 đến 1945:  Còn nhỏ, ở với gia đình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1949 đến 1954: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1959: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1959 đến 1963: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1964 đến 1979: Công nhân mỏ địa chất.


- Từ năm 1979 đến nay: Về tham gia sản xuất nông nghiệp tại địa phương.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

* Thành tích khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng 3

* Kỷ luật: Không
23. Cậu ruột: Hoàng Trung Nhân Sinh năm: 1946  tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không



Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1946 đến 1952:  Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 1952 đến 1954: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1961: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1961 đến 1975: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương, tham gia dân quân du kích.


- Từ năm 1975 đến 1980: Tham gia quân đội.


- Từ năm 1980 đến nay: Phục viên về tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

* Thành tích khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng 2, Huân chương Kháng chiến vẻ vang hạng 3. 


* Kỷ luật: Không
24. Cậu ruột: Hoàng Trung Sáu 


Sinh năm: 1957 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không



Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1957 đến 1963: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

- Từ năm 1963 đến 1972: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Năm 1972: Mất

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
* Bên chồng
25. Bố chồng: Hồ Minh Lễ 
Sinh năm 1933 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Cán bộ về nghỉ hưu 1990



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1933 đến 1939: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1939 đến 1945: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1945 đến 1948: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1948 đến 1954: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương và Dân quân Du kích

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1957: Công nhân lâm nghiệp.

- Từ năm 1957 đến 1968: Tham gia Quân đội, được kết nạp Đảng năm 1960.

- Từ năm 1968 đến 1990: Trưởng Phòng tài vụ Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

- Từ 1990 đến nay: Năm 1990 nghỉ hưu, về sinh sống tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Thành tích khen thưởng: Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng 3, Huân chương vì sự nghiệp xây dựng Công Đoàn, Huy hiệu 55 tuổi Đảng.


* Kỷ luật: Không

26. Mẹ chồng (mẹ đẻ của chồng): Nguyễn Thị Định

Sinh năm: 1943 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Cán bộ về nghỉ hưu 



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1943 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1958: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1958 đến 1975: Tham gia Thanh Niên xung phong ở C3, Tỉnh Đoàn Nghệ An, phục vụ giao thông.

- Từ năm 1975 đến 1992: Công nhân Ty giao thông ở Xí nghiệp Giao thông Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

- Từ năm 1992 đến nay: Nghỉ hưu, về sinh sống tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

* Thành tích khen thưởng: Huân chương kháng chiến hạng 3.


* Kỷ luật: Không

27. Mẹ chồng (Vợ đầu của bố chồng): Cù Thị Kim Thanh 
Sinh năm: 1937 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An



Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Còn nhỏ, đi học Trường Cấp I,II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An



c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1972: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Năm 1972: Mất


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

28. Mẹ chồng (Vợ thứ hai của bố chồng): Trần Thị Thạch 
Sinh năm: 1947 tại Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên Cửa hàng ăn uống Quỳnh Lưu


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1947 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1963: Đi học Trường Cấp I,II Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An



- Từ năm 1963 đến 1974: Nhân viên Cửa hàng ăn uống Quỳnh Lưu.


- Năm 1974: Mất


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

29. Anh chồng: Hồ Minh Hải

Sinh năm 1958 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1958 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình
- Từ năm 1964 đến 1973: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1973 đến 1976: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu III, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1976 đến 2015: Công nhân Xí nghiệp đánh cá Hạ Long Hải Phòng, được kết nạp Đảng năm 1987.

- Từ năm 2016 đến nay: Nghỉ hưu, về sinh sống tại Hải Phòng.

- Hiện nay đang cư trú tại: Phường Vạn An, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không

30. Anh chồng: Hồ Minh Tuấn
Sinh năm 1967 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Cán bộ



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1967 đến 1973: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1973 đến 1982: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1982 đến 1984: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu III, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1984 đến 1987: Đi nghĩa vụ Quân sự. 


- Từ năm 1987 đến 1990: Công nhân Xí nghiệp Giao thông Quỳnh Lưu.


- Từ năm 1990 đến nay: Cán bộ Nhà máy Chế biến Dứa xuất khẩu Nghệ An.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 3, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được kết nạp Đảng 1986.
.
* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
31. Chị chồng: Hồ Thị Tâm
Sinh năm 1964 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1964 đến 1970: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1970 đến 1979: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1980 đến 1989: Công nhân giao thông Xí nghiệp Giao thông Quỳnh Lưu.


- Từ năm 1989 đến nay: Nghỉ việc về tham gia lao động sản xuất tại Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

.
* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
32. Chị chồng: Hồ Thị Vân

Sinh năm 1974 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1974 đến 1980: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1980 đến 1989: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1989 đến 1994: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1994 đến nay: Lấy chồng, sinh sống tạo Thanh Hóa.
- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Đông Sơn, Huyện Đông Quang, Tỉnh Thanh Hóa.
.
* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
33. Chị chồng: Hồ Thị Hiền
Sinh năm 1978 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Giáo viên.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1978 đến 1984: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ năm 1984 đến 1993: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1993 đến 1996: Đi học trường Cấp III Quỳnh Lưu I, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1996 đến nay: Giáo viên Trường Tiều học Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 2, Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

.
* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
34. Ông nội chồng: Hồ Sỹ Kính

Sinh năm 1911 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Nông dân.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1911 đến 1927: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

- Từ năm 1927 đến 1945: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương, tham gia Nông hội Đỏ, Dân quân tự vệ phong trào 1930 – 1931.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương, tham gia Du kích.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1964: Đi dân công hỏa tuyến.


- Từ năm 1964 đến 1966: Tham gia Du kích.

- Từ năm 1966 đến 1980: Tham gia Hội người cao tuổi.

- Năm 1980: Mất


* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
 35. Bà nội chồng: Hoàng Thị Nhỏ 
Sinh năm 1911 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.



Nghề nghiệp: Nông dân.



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1911 đến 1927: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1927 đến 1945: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương, tham gia Hội phụ nữ Đỏ.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1980: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Năm 1980: Mất


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
36. Ông ngoại chồng: Nguyễn Văn Mười
Sinh năm 1921 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thủ công nghiệp.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1921 đến 1927: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1927 đến 1936: đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1936 đến 1945: Xã viên Hợp tác xã thủ công, tham gia Dân quân Du kích.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Xã viên Hợp tác xã thủ công.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1974: Xã viên Hợp tác xã thủ công.


- Năm 1974: Mất

* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

37. Bà ngoại chồng (Bà ruột): Lưu Thị Chín  Sinh năm 1923 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thủ công nghiệp.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1923 đến 1929: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1929 đến 1938: đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1938 đến 1945: Xã viên Hợp tác xã thủ công.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Xã viên Hợp tác xã thủ công.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Xã viên Hợp tác xã thủ công.


- Từ năm 1975 đến 2011: Sinh sống tại địa phương.


- Năm 2011: Mất.

* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

38. Bà ngoại chồng (Bà ngoại kế): Nguyễn Thị Niên  Sinh năm 1920 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thủ công nghiệp.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1920 đến 1926: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1926 đến 1932: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1932 đến 1945: Xã viên Hợp tác xã vận tải.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Xã viên Hợp tác xã vận tải.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Xã viên Hợp tác xã vận tải.


- Từ năm 1975 đến 2011: Sinh sống tại địa phương.


- Năm 2013: Mất.

* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

39. Bà ngoại chồng (Bà ngoại kế): Nguyễn Thị Thuận  Sinh năm 1927 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Tiểu thủ công nghiệp.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1923 đến 1929: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1929 đến 1938: đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1938 đến 1945: Xã viên Hợp tác xã vận tải.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Xã viên Hợp tác xã vận tải.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Xã viên Hợp tác xã vận tải.


- Từ năm 1975 đến 2011: Sinh sống tại địa phương.


- Năm 2017: Mất.

* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

40. Cô chồng: Nguyễn Danh Đề

Sinh năm 1929 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.



Nghề nghiệp: Nông dân.



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1929 đến 1936: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1936 đến 1945: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1950: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương, tham gia Du kích.

- Từ năm 1951 đến 1954: Tham gia Quân đội.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Phục viên về tham gia lao động sản xuất tại địa phương.

- Từ năm 1975 đến 2009: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm  2009 đến 2013: Sinh sống tại Nông trường Caffe Việt Đức, Tỉnh Đăk Lăk


- Năm 2013: Mất


* Thành tích khen thưởng: Huân chương Chiến thắng hạng 3.

* Kỷ luật: Không
41. Cô chồng: Hồ Thị Hương
Sinh năm 1942 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.



Nghề nghiệp: Nông dân.



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1942 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1945 đến 1954: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1960: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

- Từ năm 1960 đến 1972: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.

- Từ năm 1972 đến 1978: Nhân viên phục vụ trường Đại học Giao thông đường thủy ở Hưng Yên.

- Từ năm 1978 đến nay: Nghỉ việc, về tham gia lao động sản xuất tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 3, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không
42. Cô chồng: Hồ Thị Mùi

Sinh năm 1952 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không.



Nghề nghiệp: Nông dân.



* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


- Từ năm 1952 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1958 Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 1958 đến 1967: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh 


- Từ năm 1967 đến 1975: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1975 đến nay: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không
42.  Dì chồng: Nguyễn Thị Huệ


Sinh năm 1959 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1959 đến 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1965 đến 1974: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1974 đến 1978: Đi thanh niên xung phong.

- Từ năm 1978 đến 1989: Công ty cầu đường ở Nghệ An.


- Từ năm 1989 đến nay: Nghỉ việc về tham gia sản xuất tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Dương Cốc, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

43.  Dì chồng: Nguyễn Thị Lễ
.Sinh năm 1961 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân.



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1961 đến 1967: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1967 đến 1976: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1976 đến nay: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

44.  Dì chồng: Nguyễn Thị Hường

Sinh năm 1963 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kế toán



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1963 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1969 đến 1978: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1978 đến 1981: Đi học Trường Cấp III Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1981 đến 1984: Đi học trường Đại học Thương nghiệp


- Từ năm 1985 đến 1987: Học trường Trung cấp kế toán

- Từ năm 1988 đến nay: Kế toán trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh



- Hiện nay đang cư trú tại: Số 73, Đường Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.


- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được kết nạp Đảng năm 2001.

* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

45.  Cậu chồng: Nguyễn Văn Quang
Sinh năm 1950 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thủ công nghiệp



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1963: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1963 đến 1975: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương


- Từ năm 1975 đến 2014: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương



- Năm 2014: Mất.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

46.  Cậu chồng: Nguyễn Văn Thi


Sinh năm 1960 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thủ công nghiệp



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1966: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1966 đến 1975: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1975 đến 1978: Đi học Trường Cấp III, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1978 đến 1981: Tham gia quân đội.


- Từ năm 1981 đến nay: Xuất ngũ về địa phương tham gia lao động sản xuất, tham gia Công an xã tại địa phương.



- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

47.  Cậu chồng: Nguyễn Văn Thư
Sinh năm 1962 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thủ công nghiệp



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1962 đến 1968: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1968 đến 1977: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1977 đến 1979: Đi học Trường Cấp III, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1980 đến 1985: Tham gia quân đội.


- Từ năm 1985 đến 2015: Xuất ngũ về địa phương tham gia hoạt động của Tổ dân phố, được kết nạp Đảng.


- Năm 2015: Mất



* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

48.  Cậu chồng: Nguyễn Văn Nhã
Sinh năm 1969 tại Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An


Quê quán: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1969 đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1975 đến 1984: Đi học Trường Cấp I,II Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1984 đến nay: Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.



* Thành tích khen thưởng: Không.


* Kỷ luật: Không

49. Chú chồng: Hồ Sỹ Độ

Sinh năm 1949 tại Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Thôn 6, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1949 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1964: Đi học trường Cấp I, II Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1964 đến 1975: Tham gia sản xuất tại địa phương.


- Từ năm 1975 đến 2012: Tham gia sản xuất tại địa phương.


- Năm 2012: Mất


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
TỰ NHẬN XÉT
* Ưu điểm:

- Luôn giữ vững lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.

- Bản thân luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Chấp hành đúng quy chế của ngành, quy định của nhà trường.
- Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

- Luôn có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tích cực tham gia hoạt động phong trào của khoa và nhà trường.

- Có lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng, trong sáng, luôn giữ gìn đạo đức, tác phong của người giáo viên.
- Có ý thức tạo mối quan hệ đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Hạn chế:

- Ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao.

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan những gì tôi khai ở trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì gian dối sai sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018


Ký tên


Hoàng Thị Trang             
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